
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /QĐ-UBND Sơn La, ngày          tháng  02  năm 2024 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phân loại, bổ sung và điều chỉnh hệ thống đường tỉnh, tỉnh Sơn La 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương năm 2019; 

Căn cứ Luật giao thông đường bộ 2008; 

Căn cứ Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ 

quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; Nghị định 

số 117/2021/NĐ-CP ngày 22/12/2021 của Chính phủ quy định về sửa đổi bổ 

sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính 
phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; 

Căn cứ Quyết định số 1676/QĐ-TTg ngày 25/12/2023 của Thủ tướng 

Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch tỉnh Sơn La thời kỳ 2021-2023, tầm nhìn đến 

năm 2050; 

Căn cứ Quyết định số 3208/QĐ-UBND ngày 23/12/2021 của Chủ tịch 

UBND tỉnh về việc phê duyệt phân loại, điều chỉnh hệ thống đường tỉnh,        

tỉnh Sơn La; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 
423/TTr-SGTVT ngày 02 tháng 02 năm 2024. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phân loại, bổ sung và điều chỉnh hệ thống đường tỉnh tại Quyết 

định số 3208/QĐ-UBND ngày 23/12/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh như sau:  

1. Điều chỉnh tăng chiều dài tuyến đường tỉnh hiện có (04 tuyến) 

- Bổ sung tuyến Mường Sang - Chiềng Khừa - Lóng Phiêng dài 41,6km 

vào ĐT.102; sau khi điều chỉnh ĐT.102 có chiều dài 96,23km (trùng  với QL.43 

là 9,63km); điểm đầu giao với Km172+200, QL.6, huyện văn hồ; điểm cuối 

Km96+230, xã Lóng Phiêng, huyện Yên Châu; 

- Bổ sung tuyến Tân Lập - Tân Hợp dài 12,0km vào ĐT.104; Sau khi điều 

chỉnh ĐT.104 có chiều dài 34,0km; điểm đầu Km77+810, QL.43, Thị trấn Nông 

trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu; điểm cuối xã Tân Hợp, huyện Mộc Châu;  

- Bổ sung tuyến đường thuộc dự án: Cải tạo, nâng cấp đường nối QL.37 

(huyện Bắc Yên) với QL.279D (huyện Mường La) dài 69,2km vào ĐT.111. Sau 
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khi điều chỉnh ĐT.111 có tổng chiều dài L=79,8km; điểm đầu: Km0+00 giao 

với Km417+00, QL.37 thuộc xã Phiêng Ban, huyện Bắc Yên; điểm cuối 

Km79+800 giao với Km69+900, QL.279D, Thị trấn Ít Ong, huyện Mường La; 

- Bổ sung tuyến đường thuộc dự án: Đường tỉnh 112 (Làng Chiếu - Xím 

Vàng), huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La dài 10,15km vào ĐT.112. Sau khi điều 

chỉnh ĐT.112 có chiều dài L=46,85km; điểm đầu Km413+800, QL.37, Thị trấn 

Bắc Yên, huyện Bắc Yên; điểm cuối Km46+850 (giáp huyện Trạm Tấu, tỉnh 
Yên Bái). 

2. Bổ sung tuyến đường tỉnh mới (03 tuyến) 

- Bổ sung tuyến đường Sốp Cộp - Mường Và - Mường Lạn - Mốc 187 

(D6), huyện Sốp Cộp thành đường tỉnh, số hiệu  ĐT.105 (nhánh Thị trấn Sốp 

Cộp - Mường Và - Mường Lạn - Mốc 187); điểm đầu: Km0+00, TT Sốp Cộp; 

điểm cuối: Mốc 187; chiều dài tuyến L=38,1km. 

- Bổ sung tuyến đường QL.279 - Pá Ma Pha Khinh - Mường Chiên - Cà 

Nàng, huyện Quỳnh Nhai thành đường tỉnh, số hiệu ĐT.107B; điểm đầu 

Km0+00 giao với Km241+530, QL.279 thuộc xã Pá Ma Pha Khinh, huyện 

Quỳnh Nhai; điểm cuối Trung tâm xã Cà Nàng, huyện Quỳnh Nhai; chiều dài 

tuyến L=39,0km. 

- Bổ sung tuyến đường thuộc công trình: Nâng cấp đường giao thông 

Nậm ty huyện Sông Mã - Mường Chanh, huyện Mai Sơn (đoạn TT xã Nậm Ty - 

bản Pá Lành, xã Nậm Ty, huyện Sông Mã - bản Nà Kẹ, xã Nậm Lầu, huyện 

Thuận Châu) thành đường tỉnh, số hiệu ĐT.117C; điểm đầu Km11+00; điểm 

cuối Km38+300 giao với Km65+510, ĐT.113 thuộc xã Nậm Ty, huyện Sông 

Mã; chiều dài tuyến L=27,0km. 

(Chi tiết theo phụ lục đính kèm) 

3. Các nội dung khác có liên quan: Thực hiện theo Quyết định số 

3208/QĐ-UBND ngày 23/12/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Sở Giao thông vận tải 

- Chủ trì, tiếp nhận các tuyến đường chuyển thành đường tỉnh, để thực 

hiện công tác quản lý, bảo trì theo quy định; chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, 

các đơn vị liên quan tổ chức lập hồ sơ kế toán tài sản theo quy định, trình Chủ 

tịch UBND tỉnh Quyết định điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng giao thông 

đường bộ theo Nghị định số 33/2019/NĐ-CP ngày 23/4/2019 của Chính phủ; 

- Định kỳ hằng năm, chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ 

chức rà soát hệ thống đường tỉnh, tổng hợp trình Chủ tịch UBND xem xét, điều 

chỉnh, bổ sung để bảo đảm phù hợp theo quy hoạch tỉnh Sơn La thời kỳ 2021-

2023, tầm nhìn đến năm 2050. 

2. UBND các huyện Quỳnh Nhai, Sốp Cộp, Mộc Châu, Bắc Yên: Tổ chức 

rà soát, bàn giao nguyên hiện trạng các tuyến đường địa phương (đường huyện, 
đường xã) chuyển thành đường tỉnh cho Sở Giao thông vận tải quản lý. 
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3. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông: Chủ 

động phối hợp với Sở Giao thông vận tải bàn giao thực địa, hồ sơ tài liệu đối với 

các dự án đầu tư xây dựng đường giao thông sau khi hoàn thành theo quy định. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và 

Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Xây dựng, Công thương, Tài nguyên và 

Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thông tin và Truyền thông; 

Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình giao thông; Chủ tịch 

UBND các huyện: Quỳnh Nhai, Sốp Cộp, Mộc Châu, Bắc Yên; Thủ trưởng các 

cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./. 

Nơi nhận:   

- TT Tỉnh ủy (b/c); 

- TT HĐND tỉnh (b/c); 

- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c); 

- Các PCT UBND tỉnh; 

- Như Điều 3; 

- VP UBND tỉnh (LĐ, phòng KT); 

- Lưu: VT, KT(Toàn). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lê Hồng Minh 
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PHỤ LỤC BỔ SUNG, PHÂN LOẠI HỆ THỐNG ĐƯỜNG TỈNH 

(Kèm theo Quyết định số:             /QĐ-UBND ngày         tháng        năm 2024 của UBND tỉnh Sơn La) 

TT Tên đường Số hiệu 
Địa điểm 

(huyện) 
Điểm đầu Điểm cuối 

Chiều dài (km) 
Ghi chú 

Duyệt Tăng Tổng 

1 

Thị trấn Sốp Cộp - 

Mường Và - Mường 

Lạn - Mốc 187 

ĐT.105 Sốp Cộp Thị trấn Sốp Cộp Mốc D187 
 

38,1 38,10 
Tuyến 

mới 

2 

QL.279 - Pá Ma Pha 

Khinh - Mường Chiên 

- Cà Nàng 

ĐT. 107B Quỳnh Nhai 

Km214+530, 

QL.279, Pá Ma Pha 

Khinh, Quỳnh Nhai 

Cà Nàng, Quỳnh 

Nhai (tiếp giáp  

Nậm Hăn, Sìn 

Hồ, Lai Châu) 

 
39 39,0 

Tuyến 

mới 

3 

Vân Hồ - Chiềng Sơn 

- Mường Sang - Lóng 

Phiêng 

ĐT.102 
Mộc Châu, 

Yên Châu 

Km171+250, QL.6, 

huyện Vân Hồ 

Km13+190, 

QL.6C, xã Lóng 

Phiêng, huyện 

Yên Châu 

45 51,23 96,23 

Bổ sung 

kéo dài 

(trùng  với 

QL.43 

9,63km) 

4 
QL.43 - Tân Lập - 

Tân Hợp 
ĐT.104 Mộc Châu 

Km77+810, QL.43, 

Thị trấn Nông 

Trường, huyện Mộc 

Châu 

Xã Tân Hợp, 

huyện Mộc Châu 
22 12,0 34,0 

Bổ sung 

kéo dài 

5 Bắc Yên - Mường La ĐT.111 
Bắc Yên, 

Mường La 

Km417+00, QL.37, 

Phiêng Ban, Bắc Yên 

Km69+900, 

QL.279D, Ít 
Ong, Mường La 

10,6 69,2 79,8 
Bổ sung 

kéo dài 
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TT Tên đường Số hiệu 
Địa điểm 

(huyện) 
Điểm đầu Điểm cuối 

Chiều dài (km) 
Ghi chú 

Duyệt Tăng Tổng 

6 

Nậm Lầu, Thuận 

Châu - Nậm Ty, Sông 

Mã 

ĐT.117C 
Sông Mã, 

Mai Sơn 

Km11+00 giao với 

Km20+700 của dự 

án: Cải tạo, nâng cấp 

đường Chiềng Bôm - 

Mường Chanh 

Km38+300 giao 

với Km65+510, 

ĐT.113 

 27 27,0 
Tuyến 

mới 

7 Bắc Yên - Trạm Tấu ĐT.112 Bắc Yên 

Km413+800, QL.37, 

Thị trấn Bắc Yên, 

huyện Bắc Yên 

Giáp huyện 

Trạm Tấu, huyện 

Yên Bái 

36,7 10,15 46,85 
Bổ sung 

kéo dài 

Tổng 114,3 246,68 360,98   
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